
TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 0520000320 Nguyễn Tấn Phúc Huệ Hiếu

2 0620000228 Trần Bảo Luân Bổn Châu

3 0620000299 Trần Thị Hoài Nhung Liên Nhung

4 0620000330 Nguyễn Thanh Phương Đức Phúc

5 0620000366 Trịnh Hoàng Sơn Minh Thành

6 0620000424 Lê Bá Thông Từ Nho

7 0720000001 Nguyễn Mỹ Ái Diệu Mến

8 0720000019 Nguyễn Thị Vũ Anh Tuệ Hải

9 0720000022 Hồ Bảo

10 0720000025 Sử Duy Bin Pháp Độ

11 0720000031 Trần Thị Thất Bảo Châu Vạn Ngọc

12 0720000047 Bành Thị Phước Đại Diệu Tuệ

13 0720000067 Nguyễn Thành Đôn Ngộ Tự Tuệ

14 0720000081 Nguyễn Thị Thùy Dương Tín Niệm Dung

15 0720000087 Trần Thanh Giang Thiện Hải

16 0720000090 Trần Mỹ Giang Giác Xuân Thái

17 0720000094 Nguyễn Thị Mạnh Hà

18 0720000099 Nguyễn Thị Trường Hải

19 0720000112 Trương Thanh Hiền Thiện Tâm

20 0720000117 Bùi Nguyễn Hiệp Quảng Ý

21 0720000122 Nguyễn Trọng Hiếu Chánh Thuận

22 0720000125 Nguyễn Thị Hoa Liên Hoa

23 0720000132 Ngô Đức Hoàng Nguyên Mỹ

24 0720000137 Nguyễn Thị Hông Diệu Thuận

25 0720000140 Nguyễn Thị Ánh Hồng Diệu Hoa

26 0720000147 Bùi Tấn Hùng Tịnh Hùng

27 0720000152 Trần Quốc Hưng
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28 0720000158 Đặng Thị Hường Quảng Nhã

29 0720000172 Đỗ Trọng Khánh Nguyên Đức Lâm

30 0720000173 Kim Huỳnh Khiêm Ngộ Phước Khánh

31 0720000176 Nguyễn Đăng Khoa Ngộ Hưng Khôi

32 0720000183 La Thị Linh Kiều Như Liên

33 0720000185 Huỳnh Thị Lài Vạn Hương

34 0720000194 Trần Hương Lan Diệu Hòa

35 0720000196 Lê Phước Lành Nhuận Diệu Thanh

36 0720000197 Trần Thị Minh Lệ Diệu Thành

37 0720000199 Phan Thị Bích Liên Diệu Quang

38 0720000210 Thái Mỹ Linh Quảng Thọ

39 0720000217 Lê Phước Lộc

40 0720000228 Dương Văn Lưu Huệ Hiếu

41 0720000234 Trần Thị Hạnh Mai Chơn Minh

42 0720000258 Nguyễn Thị Ngân Nhuận Huệ Kim

43 0720000266 Huỳnh Hữu Hạnh Nguyên Thảo Ngọc

44 0720000287 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Từ Giác

45 0720000299 Huỳnh Lê Triều Phú Thiện Phúc

46 0720000302 Trần Thị Hồng Phúc Diệu Hậu

47 0720000308 Trần Hữu Phước Minh Lương

48 0720000317 Nguyễn Thị Bích Phượng Thanh Hoàng

49 0720000331 Nguyễn Thị Lan Diệu Phúc

50 0720000339 Trương Minh Tài Hiển Khai

51 0720000340 Phạm Huỳnh Tấn Tài

52 0720000346 Nguyễn Thị Thanh Tâm Diệu Tâm

53 0720000359 Lê Bá Thân Thiện Tâm

54 0720000380 Nguyễn Thị Thu Thảo Hiền Ngọc

55 0720000384 Lê Thị Phương Thảo Chơn Tịnh Hiếu

56 0720000392 Nguyễn Chí Thiện Đức Long

57 0720000401 Trần Thị Nga Thu Ngọc An Diệu

58 0720000413 Hà Phương Thuy

59 0720000419 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nguyên Huyền Thủy

60 0720000420 Trần Thị Thu Thúy Nguyên Huỳnh



61 0720000438 Võ Hữu Tính Tịnh Cảnh

62 0720000445 Nguyễn Thị Huyền Trân Diệu Bảo

63 0720000450 Trần Cao Kim Trang Hoa Minh

64 0720000451 Võ Huyền Trang Không Có

65 0720000454 Võ Huỳnh Trang

66 0720000457 Huỳnh Chấn Trí Trung Thuận Tuệ

67 0720000460 Đặng Quốc Trí Minh Triết

68 0720000482 Phan Nguyễn Minh Trường Không

69 0720000483 Phan Minh Tú Trí Quang

70 0720000488 Nguyễn Minh Tuấn

71 0720000490 Bùi Công Anh Tuấn Trung Nhuận

72 0720000495 Tô Xuân Tùng Thiên Minh

73 0720000512 Lê Hồ Thanh Uyên

74 0720000520 Võ Thái Vân Như Thụ

75 0720000525 Trần Thị Thùy Viên Đức Ngọc

76 0720000530 Lê Phước Vinh Hoằng Tú

77 0720000539 Đặng Ngọc Vy

78 0720000546 Lương Thị Ngọc Yến Quảng Tịnh

79 0720000551 Nguyễn Ngọc Hà Giác Bạch Quế

80 0720000581 Phạm Thị Thu Lê Tâm Pha

81 0720000583 Đặng Trọng Ngôn Thiện Ngộ

82 2380000072 Lê Lan Phương Hiền Trí Thiên Hỷ
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